DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 02/12/2016
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	01
	4129
	Cao Thị Kim Hương
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	02
	4130
	Nguyễn trí Tuệ
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	03
	4132
	Nguyễn Hải Hoàng
	Quảng Thủy, Ba Đồn, Quảng Bình

	04
	4133
	Hồ Thị Tuyết Mai
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	05
	4135
	Võ Anh Đức
	Quảng Thủy, Ba Đồn, Quảng Bình

	06
	4138
	Phạm Xuân Bá
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	07
	4145
	Nguyễn Cơ
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	08
	4147
	Đàm Thanh Đượm
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình 

	09
	4150
	Nguyễn Thị Thúy
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	10
	4153
	Phan Thị Hải Yến
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	4158
	Trần Thị Hiểu
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	4160
	Nguyễn Quang Trường
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	4163
	Nguyễn Thị Thảo
	Hương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	14
	4241
	Nguyễn Công Chiến
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	4242
	Nguyễn Bảo Ngọc
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	16
	4243
	Trần Hoàng Tuyết Nga
	Lương Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	17
	4244
	Trần Thị Thiết
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	4246
	Hồ Thị Huyền
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	4247
	Nguyễn Thị Thùy Vân
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	4250
	Nguyễn Thị Hồng Sam
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	4253
	Trương Thị Hà Giang
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	4255
	Võ Ngọc Sang
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	23
	4256
	Bùi Hoàng Gia
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	24
	4257
	Nguyễn Phi Tùng
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	4259
	Trương Quang Luyến
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	26
	4259
	Bùi Thị Hương
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	27
	4260
	Nguyễn Thị Hải Dương
	Xuân Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	28
	4261
	Trương Quang Đoan
	Lâm Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	29
	4263
	Hoàng Thị Bích Hậu
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	4264
	Nguyễn Minh Thảo
	Xuân Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	31
	4265
	Hoàng Thị Kiều Oanh
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	32
	4267
	Lê Thị Hồng Trinh
	Võ Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	33
	4268
	Đinh Thị Bích Ngọc
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	34
	4269
	Trần Thị Cẩm Anh
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	35
	4270
	Nguyễn Thị Nhật Linh
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36
	4273
	Bùi Thị Tuấn Anh
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	37
	4274
	Nguyễn Thị Hoa Lan
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	38
	4276
	Lê Thị Mận
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39
	4277
	Trần Hữu Trung
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40
	4278
	Lê Văn Núi
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41
	4279
	Phạm Thị Thiên Lý
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	42
	4280
	Mai Xuân Linh
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43
	4281
	Nguyễn Thái Hùng
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	44
	4283
	Phạm Thị Thúy
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	45
	4287
	Hà Thị Xuân Huê
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	46
	4349
	Nguyễn Thị Kiều Trang
	Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình


